
MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM BỘ HOA VĂN
GIÁ

(Chưa VAT)

01071148103 Bộ trà 0.7 L  Jasmine  Quả Đầu Mùa 960.000

01080100003 Bộ trà cao 0.8 L  Sago  Trắng 755.000

68300800003 Bộ trà 0.3 L  Mẫu Đơn  Trắng 480.000

01503800003 Bộ trà 0.5 L  Camellia  Trắng 475.000

01803848003 Bộ trà 0.8 L  Camellia  Hoa Đào 2 1.850.000

68701300003 Bộ trà 0.7 L  Mẫu Đơn IFP  Trắng Ngà 660.000

01071113903 Bộ trà 0.7 L  Jasmine  Phước Lộc Thọ 910.000

01357200903 Bộ trà 0.35 L  Misc Assortment  Chỉ Xanh Lá 565.000

01503802103 Bộ trà 0.5 L Camellia Chỉ Xanh Dương 615.000

68300900003 Bộ trà 0.3 L  Sen  Trắng 540.000

01084604303 Bộ trà 0.8 L  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 3.600.000

09LLA518 Bộ đồ ăn 09 sản phẩm  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 810.000

17LLA518 Bộ đồ ăn 17 sản phẩm  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 1.880.000

551441518 Tô 14 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 102.000

551641518 Tô 16 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 132.000

542024518 Dĩa tròn 20 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 105.000

542524518 Dĩa tròn 25 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 172.000

542724518 Dĩa tròn 27 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 235.000

551841518 Tô 18 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 170.000

552041518 Tô 20 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 215.000

631725518 Dĩa sâu lòng 17 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 98.000

632125518 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 132.000

632325518 Dĩa sâu lòng 23 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 172.000

591143518 Chén cơm 11.5 cm (KL)  Timeless IFP  Đại Dương Sương Mờ 65.000

09LLA530 Bộ đồ ăn 09 sản phẩm  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 784.000

17LLA530 Bộ đồ ăn 17 sản phẩm  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 1.811.000

551441530 Tô 14 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 98.000

551641530 Tô 16 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 127.000

552041530 Tô 20 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 206.000

632125530 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 127.000

632325530 Dĩa sâu lòng 23 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 165.000

542024530 Dĩa tròn 20 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 100.000

542524530 Dĩa tròn 25 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 165.000

542724530 Dĩa tròn 27 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 227.000

551841530 Tô 18 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 164.000

591143530 Chén cơm 11.5 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 63.000

631725530 Dĩa sâu lòng 17 cm (KL)  Timeless IFP  Vườn Nhà Sương Mờ 95.000

031106519 Chén cơm 11.5 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 64.000

041550519 Dĩa lót chén 15 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 72.000

040919519 Chén chấm 9 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 38.000

140401519 Muỗng  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 42.000

071817519 Tô cao 18 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 212.000

042513519 Dĩa tròn 25 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 174.000

042013519 Dĩa tròn 20 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 109.000

071517519 Tô cao 15 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 135.000

042315519 Dĩa súp 23 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 165.000

072005519 Tô 20 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 226.000

072017519 Tô cao 20 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 258.000

042813519 Dĩa tròn 28 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 239.000

042213519 Dĩa tròn 22 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 140.000

031106519 Chén cơm 11.5 cm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 64.000

10JAS519 Bộ đồ ăn 10 sản phẩm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 1.050.000

061805519 Thố 18 cm + nắp  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 650.000

23JAS519 Bộ đồ ăn 23 sản phẩm  Jasmine  Cá Cơm Sương Mờ 1.975.000

632138519 Dĩa sâu lòng 21 cm (KE)  Timeless  Cá Cơm Sương Mờ 130.000

631738519 Dĩa sâu lòng 17 cm (KE)  Timeless  Cá Cơm Sương Mờ 98.000

632338519 Dĩa sâu lòng 23 cm (KE)  Timeless  Cá Cơm Sương Mờ 170.000

DANH SÁCH SẢN PHẨM ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ACB
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632537515 Dĩa tròn 25 cm (KE)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 208.000

591166515 Chén cơm 11.5 cm (KL)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 60.000

632139515 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 148.000

551863515 Tô 18 cm (KL)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 204.000

591047515 Chén cơm 10.8 cm  Timeless  Màu Xám 3 (M) 72.000

552063515 Tô 20 cm (KL)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 252.000

632339515 Dĩa sâu lòng 23 cm (KL)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 198.000

551463515 Tô 14 cm (KL)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 116.000

632138515 Dĩa sâu lòng 21 cm (KE)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 148.000

632338515 Dĩa sâu lòng 23 cm (KE)  Timeless  Màu Xám 3 (M) 198.000

632339514 Dĩa sâu lòng 23 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 198.000

591166514 Chén cơm 11.5 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 60.000

542532514 Dĩa tròn 25 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 208.000

632139514 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 148.000

552063514 Tô 20 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 252.000

551863514 Tô 18 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 204.000

632537514 Dĩa tròn 25 cm (KE)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 208.000

632138514 Dĩa sâu lòng 21 cm (KE)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 148.000

551463514 Tô 14 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 116.000

591047514 Chén cơm 10.8 cm  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 72.000

632338514 Dĩa sâu lòng 23 cm (KE)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 198.000

631739514 Dĩa sâu lòng 17 cm (KL)  Timeless  Xanh Dương 2 (M) 107.000

591143000 Chén cơm 11.5 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 30.000

631725000 Dĩa sâu lòng 17 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 50.000

632125000 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 73.000

632325000 Dĩa sâu lòng 23 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 99.000

542024000 Dĩa tròn 20 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 61.000

542524000 Dĩa tròn 25 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 104.000

542724000 Dĩa tròn 27 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 140.000

551441000 Tô 14 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 58.000

551841000 Tô 18 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 102.000

552041000 Tô 20 cm (KL)  Timeless IFP  Trắng Ngà 126.000

GT23031179000 Chén mỏng 11 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 55.000

GT23042881000 Dĩa tròn 28 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 177.000

GT23071421000 Tô 14 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 86.000

021127000 Tách 0.11 L  Tulip ngà  Trắng Ngà 47.000

021833000 Tách trà 0.18 L + nắp  Tulip ngà  Trắng Ngà 53.000

022027000 Tách 0.20 L  Tulip ngà  Trắng Ngà 66.000

030730000 Chén chấm 7 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 16.000

030930000 Chén chấm 9 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 18.000

031129000 Chén cơm loe 11.5 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 39.000

031179000 Chén mỏng 11 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 38.500

041245000 Dĩa lót tách 12 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 29.000

041382000 Dĩa lót 13 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 33.000

041582000 Dĩa lót 15.5 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 43.000

041881000 Dĩa tròn 18 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 50.000

042081000 Dĩa tròn 20 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 73.000

042281000 Dĩa tròn 22 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 89.000

042342000 Dĩa súp 23 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 108.000

042581000 Dĩa tròn 25 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 135.000

042881000 Dĩa tròn 28 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 70.200

043181000 Dĩa tròn 31 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 221.000

043581000 Dĩa tròn 35 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 293.000

052516000 Dĩa oval 25 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 154.000

053216000 Dĩa oval 32 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 251.000

053716000 Dĩa oval 37 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 300.000

071421000 Tô 14 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 56.950

071621000 Tô 16 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 99.000

072321000 Tô 23 cm  Tulip ngà  Trắng Ngà 215.000

041479302 Dĩa lót chén 14.4 cm  Camellia  Cát Tường 95.000

040976302 Chén chấm 9 cm  Camellia  Cát Tường 56.000

031119302 Chén cơm 11.5 cm  Camellia  Cát Tường 138.000

042060302 Dĩa tròn 20 cm  Camellia  Cát Tường 190.000

GT23041464302 Dĩa lót tách 14.4 cm  Camellia  Cát Tường 105.000

VI. TIMELESS IFP

VII. TULIP NGÀ

VIII. BỘ CAMELIA CÁT TƯỜNG



042361302 Dĩa súp 23 cm  Camellia  Cát Tường 312.000

042760302 Dĩa tròn 27 cm  Camellia  Cát Tường 374.000

041264302 Dĩa lót tách 12.5 cm  Camellia  Cát Tường 91.000

GT23021821302 Tách trà 0.18 L  Camellia  Cát Tường 163.000

072019302 Tô 20 cm  Camellia  Cát Tường 375.000

041579302 Dĩa lót chén 15.5 cm  Camellia  Cát Tường 103.000

041479302 Dĩa lót chén 14.4 cm  Camellia  Cát Tường 95.000

GT2301113830207 Nắp bình trà 1.1 L  Camellia  Cát Tường 187.000

031219302 Chén cơm 12 cm  Camellia  Cát Tường 143.000

021121302 Tách trà 0.11 L  Camellia  Cát Tường 127.000

GT23012239302 Rót sữa 0.22 L  Camellia  Cát Tường 254.000

053211302 Dĩa oval 32 cm  Camellia  Cát Tường 526.000

061822302 Thố 18 cm + nắp  Camellia  Cát Tường 963.000

25302 Bộ đồ ăn 6 người 25 sp  Camellia  Cát Tường 3.614.000

01803830203 Bộ trà 0.8 L  Camellia  Cát Tường 2.035.000

25302B Bộ đồ ăn 6 người 25 sp (B)  Camellia  Cát Tường 3.520.000

018038302 Bình trà 0.8 L + nắp  Camellia  Cát Tường 1.089.000

041585043 Dĩa lót 15.5 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 167.000

021128043 Tách trà 0.11 L  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 258.000

042388043 Dĩa súp 23 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 220.000

042786043 Dĩa tròn 27 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 270.000

072624043 Tô 26 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 453.000

042789043 Dĩa tròn sâu 27 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 281.000

012247043 Rót sữa 0.22 L  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 363.000

053217043 Dĩa oval 32 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 450.000

041886043 Dĩa tròn 18 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 130.000

052817043 Dĩa oval 28 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 282.000

042286043 Dĩa tròn 22 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 154.000

042086043 Dĩa tròn 20 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 142.000

042088043 Dĩa súp 20 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 153.000

072324043 Tô 23 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 322.000

041585043 Dĩa lót 15.5 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 167.000

042586043 Dĩa tròn 25 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 216.000

042589043 Dĩa tròn sâu 25 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 226.000

042089043 Dĩa tròn sâu 20 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 142.000

071624043 Tô 16 cm  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 135.000

021828043 Tách trà 0.18 L  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 286.000

32043DC Bộ đồ ăn 6 người 32 sp  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 3.883.000

031017043 Chén đường 10 cm + nắp  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 469.000

010846043 Bình trà 0.8 L + nắp  Đài Các  Chỉ Bạch Kim 1.149.000

071696014 Tô 16 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 132.000

582595014 Dĩa tròn sâu 25 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 213.000

582796014 Dĩa tròn 27 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 226.000

031195014 Chén cơm 11.5 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 55.000

581594014 Dĩa lót chén 15 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 50.000

582596014 Dĩa tròn 25 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 183.000

313437014 Dĩa chữ nhật 34 x 19 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 321.000

581388014 Dĩa lót tách 13 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 46.000

582096014 Dĩa tròn 20 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 101.000

06185501407 Nắp thố 18 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 206.000

053227014 Dĩa oval 32 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 319.000

071696014 Tô 16 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 132.000

32014MDN Bộ đồ ăn 6 người 32 sp  Mẫu Đơn IFP  Chỉ Vàng 2.189.000

052827014 Dĩa oval 28 cm  Mẫu đơn IFP  Chỉ Vàng 259.000

25089 Bộ đồ ăn 6 người 25 sp Camellia Hương Biển Kem 3.273.000                    

031119089 Chén cơm 11.5 cm  Camellia  Hương Biển Kem 125.000                       

040976089 Chén chấm 9 cm Camellia Hương Biển Kem 44.000                         

031219089 Chén cơm 12 cm Camellia Hương Biển Kem 132.000                       

041479089 Dĩa lót chén 14.4 cm Camellia Hương Biển Kem 86.000                         

041579089 Dĩa lót chén 15.5 cm Camellia Hương Biển Kem 94.000                         

053211089 Dĩa oval 32 cm Camellia Hương Biển Kem 477.000                       

042361089 Dĩa súp 23 cm Camellia Hương Biển Kem 284.000                       

042060089 Dĩa tròn 20 cm Camellia Hương Biển Kem 164.000                       

042760089 Dĩa tròn 27 cm Camellia Hương Biển Kem 352.000                       

XI. BỘ CAMELIA HƯƠNG BIỂN KEM

IX. BỘ ĐÀI CÁC CHỈ BẠCH KIM

X. BỘ MẪU ĐƠN IFP CHỈ VÀNG



140401089 Muỗng Jasmine Hương Biển Kem 54.000                         

072019089 Tô 20 cm Camellia Hương Biển Kem 341.000                       


